
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

Tên giáo viên: Lớp C2  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 
Nguyễn Thị Mài  

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 
Vũ Thị Mai  

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 
Nguyễn Thịu Mài  

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 
Vũ Thị Mai  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của con, nhắc học sinh tự cất đồ dùng 

đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về các PTGT. Cho trẻ hát các bài hát về các 

phương tiện giao thông, chơi với hình, với hoa tại góc chơi. Xem hình ảnh, mô hình các 

loại phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Trò chuyện với 

trẻ về ngày “Tết hàn thực”. 

*Thể dục sáng: Tập theo nhạc  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường…theo 

nhạc nước ngoài -> Về 3 hàng dọc theo tổ.  

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi bóng. 

+ Tay - vai: 2 tay đưa ra trước, lên cao. 

+ Lưng - bụng: Đưa tay lên cao nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Bước chân lên phía trước, khựu gối. 

+ Bật: Bật tách chụm. 

+ Điều hòa: Đưa tay lên xuống nhẹ nhàng. 

+ Cho trẻ tập bài dân vũ “Bống bống bang bang” 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp. (MT6)  

MT6 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường bộ. 

- Hàng ngày con được bố mẹ chở đến trường bằng phương tiện gì? 

- Nhà con có những phương tiện gì? 

- Xe máy có đặc điểm gì? Có mấy bánh xe, còi xe kêu như thế nào?. 

- Xe máy chạy bằng gì?  

- Xe máy là PTGT đường gì? 

- Hãy kể tên những PTGT đường bộ mà con biết 

MT67 



-> GD trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không đùa 

nghịch trên xe, ngồi trên ô tô phải thắt dây an toàn…  

* Trò chuyện với trẻ về ngày “Tết hàn thực”. 

- Con có biết Tết hàn thực là ngày nào không? 

- Ngày Tết hàn thực con được làm bánh gì? (MT67)  

=> GD trẻ ý nghĩa của ngày Tết hàn thực là một nét đẹp văn hóa của người dân Việt 

Nam. Mọi nhà đều làm món bánh trôi, bánh chay để dâng lên tổ tiên… 

* Trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường thủy.  

- Thuyền đi ở đâu? 

- Thuyền là PTGT đường nào? 

- Ngoài thuyền ra chúng mình còn biết những phương tiện nào là PTGT đường thủy  

- Tàu thủy đi được ở đâu? 

- Tàu thủy chạy được nhờ có gì? 

- Tàu thủy chở được nhiều người hay ít người? 

=> GD trẻ khi đi thuyền nhớ mặc áo phao, ngồi im, không đùa nghịch trên thuyền… 

* Trò chuyện với trẻ về một số luật biển báo giao thông. 

- Khi đi trên đường các con phải đi bên tay nào? 

- Nếu gặp đèn đỏ thì các PTGT phải như thế nào?  

- Khi gặp đèn xanh và đèn vàng thì các PTGT đi như thế nào?  

-> Giáo dục: Khi tham gia giao thông các con nhớ nhắc bố mẹ tuân thủ luật lệ giao 

thông, đi đúng làn đường và biển báo giao thông.  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Đèn giao thông  

Văn học 

Truyện: Qua đường  

Văn học 

Thơ: Tàu thủy 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Tàu thủy tí 

hon 

( Đa số trẻ chưa biết)  MT17, 

MT23, 

MT75 

T3 

Thể dục 

VĐCB: Lăn bóng với 

người đối diện. 

TC: Đua thuyền  

Thể dục 

VĐCB: Bò trong 

đường hẹp, bước lên 

xuống bục cao 30cm 

Thể dục 

VĐCB: Bật xa 

TC: Truyền bóng  

Thể dục 

VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay, chạy nhanh 

10m  



TC: Đuổi bóng  

T4 

Âm nhạc 

DH: Đèn xanh đèn 

đỏ.  

TC: Hát theo hình 

ảnh  

Âm nhạc 

VĐ: Em tập lái ô tô 

NH: Bạn ơi có biết  

Âm nhạc 

DH: Đèn đỏ đèn 

xanh 

TCVĐ: Ai nhanh 

nhất 

Âm nhạc 

VĐ: Em đi chơi 

thuyền (MT75)  

NH: Thuyền giấy  

T5 

Làm quen với toán 

Đếm các đối tượng 

giống nhau trong 

phạm vi 5 

BTT: Bài trang 14  

Khám phá 

Làm bánh trôi nước 

(MT17)  
Bài tập trang 3  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ tách- gộp 1 

nhóm đối tượng 

giống nhau trong 

phạm vi 5 thành 2 

phần  

Khám phá 

Tìm hiểu về 1 số luật 

lệ giao thông đường 

bộ  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét con đường  

Hoạt động tạo hình 

Làm bánh trôi 

(MT23)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán con thuyền 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu xe đạp  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCĐ: Quan sát vườn rau, quan sát cây xoài, quan sát cây hoa hồng, quan sát cây 

bưởi. 

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ, tín hiệu, cáo ơi ngủ đấy à. 

* Chơi tự chọn: Chơi bể vầy, chơi với phấn, lá, sỏi, cát, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

* HĐLĐ: Nhổ cỏ cho bồn hoa mười giờ, nhặt lá vàng cho chậu cây hoa đồng tiền.  

Tuần 2: 

* HĐCĐ: Quan sát cây hoa hồng, quan sát vườn rau, quan sát và trải nghiệm phòng thư 

viện, quan sát cây hoa đồng tiền. 

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, rềnh rềnh ràng ràng, gà vào vườn rau… 

* Chơi tự chọn: Chơi các với đồ chơi ngoài trời, phấn lá cây, phấn… 

*HĐGL: Giao lưu lớp lớp C1 qua các trò chơi ô tô và chim sẻ, ném bóng trúng vòng 

tròn, mèo đuổi chuột.  

MT44 



Tuần 3: 

* HĐCĐ: Quan sát chiếc xe đạp, quan sát cây hoa giấy, quan sát chiếc xe máy, quan sát 

cây hoa ngũ sắc. 

* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, sập bẫy, cáo ơi ngủ à, bánh xe quay. 

* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với 

giấy.  

* HĐLĐ: Tưới nước cho cây hoa đồng tiền 

Tuần 4: 

* HĐCĐ: Quan sát và trải nghiệm phòng thể chất, quan sát cây hồng xiêm, quan sát 

bầu trời, quan sát cây xoài. 

* TCVĐ: Chó sói xấu tính, trời nắng trời mưa, bật vào các ô, dung dăng dung dẻ. 

* Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với cát, chơi với phấn, chơi với sỏi. 

* HĐGL: Giao lưu với lớp C3 qua các trò chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê, chuyền bóng. 

(MT44)  

Hoạt động chơi góc 

1. Góc trọng tâm: Góc Steam: Làm ô tô bằng các nguyên vật liệu khác nhau, dán đèn 

tín hiệu (T1). Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố (T2) Góc phân vai: Quán ăn 

dành cho các chú lái xe (T3). Góc văn học: Làm sách tranh về các phương tiện giao 

thông, đọc bài thơ về Bác Hồ (T4). (MT64)  

2. Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố, lắp ghép các phương tiện giao thông, 

xây ga ra ô tô. 

3. Góc phân vai:  

- Góc siêu thị: Bán các mặt hàng ăn uống. 

- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn mà gia đình thích.  

4. Góc toán: Chơi với hình: Ghép đúng hình, xâu lô tô quần áo mũ tương ứng với chấm 

tròn, xếp ô tô từ các hình ... 

5. Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về các PTGT. (MT50)  

6. Góc kỹ năng: Cắt dán các phương tiện giao thông, tô màu phương tiện giao thông, 

chơi với quả bông, xâu hình…  

MT64, 

MT50 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay đúng cách, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.   



- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Biết nhặt cơm rơi để vào khay, khi ăn 

không nói chuyện, ăn xong biết cất dọn bàn ăn giúp cô...  

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Trong giờ ăn nhận biết được một số thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

Hoạt động chiều 

* Rèn trẻ kỹ năng: Kỹ năng rót nước, kỹ năng gấp quần áo, kỹ năng vắt khăn ướt, kỹ 

cầm kéo. 

* Dạy trẻ ôn thơ, truyện: 

+ Thơ: Bài thơ: Đèn giao thông, Tàu thủy, Ảnh Bác… (MT63)  

+ Truyện: Qua đường, tàu thủy tí hon.  

* Hướng dẫn trẻ trò chơi:  

+ Vận động: Đuổi bóng, tung bóng, đua thuyền. 

+ TCÂN: Ai đoán giỏi, hát theo hình ảnh.  

* Hát và vận động một số bài hát: Đèn xanh đèn đỏ, em tập lái ô tô, em đi chơi thuyền 

* Tạo hình: Tô màu xe đạp, nặn con ô tô, tô tranh tháp rùa, Bác Hồ (MT76)  

* Trò chuyện, xem video về ngày “Tết hàn thực” 

* Trò chơi học tập: Bài nhận biết về PTGT, nhận biết con vật và phạm vi sống, nhận 

biết số lượng trong phạm vi 5… 

* Kể tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương. (MT41)  

MT63, 

MT76, 

MT41 

Chủ đề - Sự kiện  
Các loại PTGT đường 

bộ 
Tết hàn thực PTGT đường thủy 

Luật – biển báo giao 

thông)  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 


